
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

1 482501 Bạch Phan Ngân An

2 482502 Nguyễn Khánh An

3 482503 Trần Hoàng Hòa An

4 482504 Đinh Hoàng Anh

5 482506 Nghiêm Bảo Phương Anh

6 482507 Nguyễn Quỳnh Anh

7 482508 Nguyễn Thị Phương Anh

8 482509 Phạm Phương Anh

9 482510 Vũ Thị Ngọc ánh

10 462612 Ngô Thị Quỳnh Chi

11 482512 Trịnh Phạm Linh Chi

12 482513 Nguyễn Chí Cường

13 472502 Trần Như Diên

14 482515 Nguyễn Văn Đức Dũng

15 482517 Đỗ Khánh Giang

16 482519 Giáp Đỗ Hải Hà

17 482520 Trần Minh Hải

18 482522 Man Thảo Hân

19 482521 Lê Thị Hạnh

20 482524 Nông Khánh Hoà

21 482527 Phạm Lan Hương

22 482528 Trần Thảo Nguyên Hương

23 482526 Phạm Ngọc Huyền

24 482529 Bùi Thị Nhật Khánh

25 482530 Đinh Gia Khánh

26 482630 Đinh Ngọc Khánh

27 482531 Dương Như Khuê

28 482532 Đỗ Bích Liên

29 482533 Đào Huyền Linh

30 482534 Hứa Khánh Linh

31 472562 Nguyễn Mai Linh

32 482535 Nguyễn Phương Linh

33 472526 Nguyễn Thảo Linh

34 482536 Nguyễn Thùy Linh

35 482537 Tống Khánh Linh

36 482538 Hoàng Trần Nam Long

37 482540 Nguyễn Ngọc Ly

38 472423 Trần Trọng Minh

39 482543 Nghiêm Thị Hà My

40 482545 Nguyễn Hồng Nga

41 482548 Nguyễn Thị Đăng Ngọc

42 482549 Ma Thị Thảo Nguyên

43 482550 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

44 482551 Trần Minh Nguyệt
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45 472822 Lê Khánh Nhi

46 482553 Lê Quỳnh Như

47 482554 Nguyễn Lê Hà Phương

48 482555 Nguyễn Thị Thu Phương

49 482556 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh

50 482557 Nguyễn Tú Quỳnh

51 482558 Võ Minh Tâm

52 472543 Nguyễn Lâm Thành

53 482560 Ngô Văn Thiện

54 482561 Nguyễn Thị Thơm

55 482562 Nguyễn Thị Ngọc Thủy

56 482563 Nguyễn Khánh Thy

57 482564 Đinh Thu Trang

58 482565 Đỗ Thu Trang

59 482566 Trần Quỳnh Trang

60 482569 Đỗ Thị Anh Vân

61 482505 Lê Thị Vân Anh

62 482570 Vũ Thị Hà Vi

63 482571 Bùi Hữu Quốc Việt

64 482572 Nguyễn Đức Việt

65 482573 Nghiêm Đình Vũ

66 482574 Nguyễn Hoàng Hải Yến



STT MSSV Họ đệm Tên Ghi chú

1 482601 Nguyễn Hải An

2 482602 Nguyễn Thị Châu An

3 482608 Phạm Mỹ Anh

4 482611 Đào Quang Bình

5 482612 Nguyễn Diệp Minh Châu

6 472364 Đỗ Mỹ Chi

7 482616 Vũ Văn Đạt

8 482613 Phạm Ngọc Diệp

9 482614 Đinh Thái Dương

10 482617 Đỗ Châu Giang

11 482618 Nguyễn Tuấn Giang

12 482622 Ngọc Hân

13 472860 Lê Thị Diệu Hằng

14 482621 Ngô Nguyên Hạnh

15 482624 Nguyễn Minh Hiền

16 482623 Thân Phương Hiếu

17 482625 Nguyễn Thị Thu Hoài

18 482626 Nguyễn Tiến Hưng

19 482627 Vũ Quỳnh Hương

20 482628 Nguyễn Thị Hường

21 482629 Lê Trần Minh Khang

22 482633 Nguyễn Bảo Linh

23 482634 Nguyễn Ngọc Linh

24 482636 Phan Khánh Linh

25 482637 Trần Diệu Linh

26 482638 Trần Ngọc Linh

27 482640 Trần Thị Khánh Ly

28 482641 Phạm Chi Mai

29 482642 Phùng Ngọc Minh

30 482643 Trịnh Vũ Minh

31 482644 Trần Phương My

32 482645 Vũ Hạ My

33 482646 Trịnh Hằng Nga

34 482647 Nguyễn Bảo Ngọc

35 482648 Phạm Thị Ngọc

36 482650 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

37 482651 Đặng Yến Nhi
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38 482652 Đặng Nhung Nhung

39 482653 Đàm Hà Phương

40 482654 Nguyễn Thị Khánh Phương

41 482655 Nguyễn Đức Quang

42 482656 Nguyễn Hoàng Sơn

43 482657 Nguyễn Hữu Thái Sơn

44 482658 Bùi Minh Tâm

45 482659 Đặng Minh Thảo

46 482662 Lê Anh Thư

47 482661 Nguyễn Minh Thúy

48 482663 Dương Võ Quỳnh Tiên

49 482664 Bùi Hiền Trang

50 482665 Nguyễn Hà Trang

51 482666 Vũ Thu Trang

52 482667 Đặng Thùy Trinh

53 472838 Lê Thị Tố Uyên

54 482669 Phạm Vũ Phương Uyên

55 482670 Trần Thanh Vân

56 482671 Nguyễn Đức Việt



STT MSSV Họ đệm Tên Ghi chú

1 482701 Đỗ Hà An

2 482702 Nguyễn Thu An

3 482704 Hoàng Thị Ngọc Anh

4 482706 Nguyễn Phương Anh

5 482707 Nguyễn Thị Phương Anh

6 482708 Phan Thị Ngọc Anh

7 482709 Trần Kim Anh

8 482712 Phạm Tùng Chi

9 482713 Phan Thị Ngọc Chính

10 482716 Phan Trọng Đồng

11 482714 Nguyễn Thị Phương Dung

12 482717 Đậu Thị Hương Giang

13 482718 Nguyễn Thị Minh Giang

14 482719 Tô Hương Giang

15 482720 Trần Thu Hà

16 482722 Quách Thị Thu Hiền

17 482726 Cao Nguyên Hương

18 482727 Huỳnh Lan Hương

19 482728 Vũ Thị Thu Hường

20 482731 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh

21 482733 Hồ Nữ Thục Linh

22 482734 Nguyễn Khánh Linh

23 482735 Nguyễn Phương Linh

24 482736 Nguyễn Thị Khánh Linh

25 482737 Phạm Thị Thùy Linh

26 482738 Trần Thị Hà Linh

27 482739 Trương Thùy Linh

28 482740 Lương Phương Ly

29 482741 Nguyễn Thị Mai

30 482742 Trần Hoàng Mai

31 482745 Nguyễn Hữu Hải Nam

32 482747 Lương Kiều Ngân

33 482748 Nguyễn Hải Ngọc

34 482749 Nguyễn Thị Thảo Nguyên

35 482750 Nguyễn Thục Nguyên

36 482751 Nguyễn Thị Phương Nhi

37 482752 Đặng Thị Phi Nhung
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38 482754 Lương Thu Phương

39 482758 Lê Nam Thái

40 482762 Phạm Minh Thư

41 482764 Đặng Huyền Trang

42 482763 Đào Thu Trang

43 482769 Trần Hoàng Uyên

44 482773 Hoàng Phi Yến


